
STT MSSV
GIỚI 

TÍNH

NGÀY 

SINH
NƠI SINH

NĂM 

TN

KHOÁ 

NHẬP 

HỌC

NGÀNH 

HỌC
KHOA

HỆ ĐÀO 

TẠO

1 19501503

Nguyễn Thị 

Lương Hiền Nữ 1972 Quảng Ninh 2002 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

2 19501523 Khưu Ngọc Thanh Nữ 1977 An Giang 2000 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

3 19501524

Nguyễn Ngọc 

Hồng Sương Nữ 1978 Đồng Tháp 2000 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

4 19501530 Ngô Thị Hương Thủy Nữ 1979 Bình Thuận 2001 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

5 19501531

Nguyễn Thị 

Nguyệt ánh Nữ 1976 Hà Sơn Bình 2001 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

6 19501533 Đỗ Thị Minh Thanh Nữ 1977 Phú Thọ 2002 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

7 19501539 Trần Minh Đức Nam 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

8 19501549 Vũ Thị Tuyết Dung Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

9 19501554 Võ Văn Sỹ Nam 1975 Hà Nội 2001 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

10 19501556 Huỳnh Lê Như Trang Nữ 1976 Long An 2001 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

11 19501562 Trần Đức Huy Nam 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

12 19501568 Cổ Thị Trúc Đào Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

13 19501576 Huỳnh Hồng Ngọc Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

14 19501577 Nguyễn Thái Trúc Anh Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học
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15 19501589 Nguyễn Thị Thanh Nguyên Nữ 1976 Tiền Giang 2000 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

16 19501597 Nguyễn Chí Sang Nam 1970 Nha Trang 2000 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

17 19501607 Đinh Thị Thanh Huyền Nữ 1976

Hà Nam 

Ninh 2001 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

18 19501607

Nguyễn Ngọc 

Huyền Trân Nữ 1977 Sông Bé 2001 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

19 19501642 Huỳnh Chí Mạnh Nam 1976 Hà Nội 2001 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

20 19501653 Võ Thị Phương Hà Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

21 19501654 Hoàng Văn Thụ Nam 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

22 19501661 Huỳnh Mai Như Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

23 19501672 Phạm Xuân Thành Nam 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

24 19501675 Phan Như Mai Nữ 1977 Cần Thơ 2000 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

25 19501680 Đỗ Thị Thanh Nhàn Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

26 19501686 Huỳnh Thị Thu Hằng Nữ 1976 An Giang 2001 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

27 19501698 Nguyễn Phan Trúc Thư Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

28 19501701 Nguyễn Thị Việt Nga Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

29 19501703 Lê Hồng Anh Nữ 1976 Đồng Tháp 2001 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

30 19501706 Lư Quốc Đống Nam 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

31 19501713 Võ Thanh Thúy Nữ 1976 Cà Mau 2001 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



32 19501717 Huỳnh Kim Nhung Nữ 1974 Đồng Tháp 2000 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

33 19501726 Phùng Ngọc Xuân Chi Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

34 19501734 Trần Thị Thu Nga Nữ 1977 Hà Nội 2000 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

35 19501735 Lê Thị Lệ Quyên Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

36 19501739 Nguyễn Chấn Cường Nam 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

37 19501743 Lê Thị Như Phượng Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

38 19501745 Trần Thị Ninh Nữ 1977 Hà Nội 2002 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

39 19501800 Võ Thị Tường Vy Nữ 1976 Pleiku 2000 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

40 19501831 Thái Thị Hồng Loan Nữ 1977 Tân Phú 2000 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

41 19501835 Nguyễn Ngọc Việt Nam 1967 Đồng Nai 2001 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

42 19501837 Trần Hồng Thảo Linh Nữ 1975

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

43 19501843 Dương Thị Hường Nữ 1972 Sài Gòn 2000 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

44 19501847 Phan Thị Tú Anh Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

45 19501848 Trần Nguyễn Nhật Châu Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

46 19501860 Lưu Chí Bình Nam 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

47 19501862 Trần Đức Nguyên Nam 1976 Kontum 2000 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

48 19501878 Trần Lê Hồng Giang Nữ 1976 Tiền Giang 2000 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



49 19501892 Vũ Hoàng Long Nam 1975 Sài Gòn 2005 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

50 19501909 Nguyễn Hữu Trung Nam 1970 Sa Đéc 2001 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

51 19501921 Trần Thị Ngọc Vân Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

52 19501922 Nguyễn Quốc Anh Trâm Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

53 19501932 Phạm Ngọc Lan Nữ 1971 Củ Chi 2000 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

54 19501933 Đặng Minh Tuấn Nam 1967 Sài Gòn 2001 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

55 19501936 Trần Tố Oanh Nữ 1978 Minh Hải 2001 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

56 19501941 Nguyễn Thanh Châu Nam 1977 Sông Bé 2000 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

57 19501942 Trần Anh Lâm Nam 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

58 19501957 Trần Hán Xương Nam 1974 Cần Thơ 2001 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

59 19501969 Trần Việt Khánh Nam 1976 Khánh Hòa 2001 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

60 19501972 Trương Viết Bảo Nam 1975 Quảng Ngãi 2001 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

61 19501980 Lê Trần Xuân Tuyền Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

62 19501982 Bùi Thị Thu Hà Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

63 19501988 Nguyễn Minh Duy Nam 1975

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

64 19502001 Trần Quốc Quang Nam 1977 An Giang 2000 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

65 19502006 Phan Kiến Quốc Nam 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



66 19502011 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

67 19502014 Nguyễn Quốc Luật Nam 1968

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

68 19502023 Nguyễn Thanh Bình Nam 1976 Vũng Tàu 2004 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

69 19502027 Vũ Thị Bích Chung Nữ 1973 Quảng Ninh 2000 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

70 19502036 Lý Thị Anh Chi Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

71 19502037 Đào Thị Anh Thư Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

72 19502048 Nguyễn Thị Thúy Hồng Nữ 1977 Hà Nội 2002 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

73 19502069 Võ Công ánh Nam 1962

Bình Trị 

Thiên 1998 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

74 19502123 Nguyễn Thị Lynh Trang Nữ 1972 Gia Định 2001 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

75 Bùi Thống Nhứt Nam 1977 Đồng Tháp 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

76 Châu Ngọc Loan Nữ 1977 An Giang 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

77 Đặng Thị Thi Thanh Nữ 1978 Dak Lak 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

78 Đặng Tiến Cường Nam 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

79 Đào Minh Hằng Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

80 Dương Thị Thanh Bình Nữ 1973 An Giang 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

81 Hồ Kiều Diễm Nữ 1987 Long An 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

82 Hoàng Quốc Anh Nam 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



83 Hoàng Thị Huyền Nữ 1975 Hà Nội 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

84 Hứa Minh Tuyết Liên Nữ 1973

Phước Tuy-

BR 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

85 Huỳnh Ngọc Thảo Trang Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

86 Huỳnh Thanh Kông Nam 1975 Bình Thuận 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

87 Huỳnh Thị Hồng Nhung Nữ 1977 Bến Tre 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

88 La Diệu Tân Nam 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

89 Lai Thị Lệ Nữ 1975 Sài Gòn 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

90 Lê Cương Trực Nam 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

91 Lê Minh Quỳnh Vi Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

92 Lê Ngọc Minh Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

93 Lê Ngọc Sương Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

94 Lê Quang Hùng Nam 1977 Đồng Nai 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

95 Lê Thanh Đức Nam 1973 Sài Gòn 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

96 Lê Thị Hoàng Anh Nữ 1975

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

97 Lê Thị Hoàng Diễm Nữ 1976 Mỹ Tho 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

98 Lê Thị Ngọc Chi Nữ 1972

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

99 Lê Thị Xuân Vui Nữ 1977 Bình Định 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



100 Lưu Quốc Anh Nam 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

101 Mai Bích Lan Thảo Nữ 1976 Bình Định 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

102 Mai Hồng Châu Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

103 Mai Quốc Minh Nam 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

104 Ngô Hoài Thu Nữ 1977 Đồng Tháp 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

105 Nguyễn Du Nam 1973 Thanh Hóa 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

106 Nguyễn Anh Tiến Nam 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

107 Nguyễn ánh Tuyết Nữ 1971 Quảng Ninh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

108 Nguyễn Công Tú Nam 1971 Khánh Hòa 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

109 Nguyễn Long Điền Nam 1970 Tây Ninh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

110

Nguyễn Ngọc 

Nam Phương Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

111

Nguyễn Phước 

Trường Thụy Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

112 Nguyễn Tấn Tòng Nam 1973 Gia Định 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

113 Nguyễn Thành An Nam 1977 Huế 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

114 Nguyễn Thị Búp Nữ 1976 Bình Định 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

115 Nguyễn Thị Hằng Nữ 1976 Hải Hưng 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

116

Nguyễn Thị 

Huỳnh Mai Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



117 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 1975

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

118 Nguyễn Thị Minh Châu Nữ 1975

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

119 Nguyễn Thị Mỹ Nhung Nữ 1977 Bình Thuận 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

120 Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ 1972 Sài Gòn 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

121 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 1974 Vĩnh Long 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

122

Nguyễn Thụy 

Quỳnh Như Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

123

Nguyễn Trần 

Phương Thảo Nữ 1975 Đồng Tháp 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

124 Nguyễn Trung Nam Nam 1971 Sài Gòn 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

125 Nguyễn Trường Kỳ Nam 1976 Tiền Giang 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

126 Nguyễn Văn Long Nam 1976 Long An 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

127 Nguyễn Vũ Liên Anh Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

128 Phạm Hồng Thành Nam 1977 Thanh Hóa 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

129 Phạm Kim Ngân Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

130 Phạm Ngọc Bích Tuyền Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

131 Phạm Thanh Tú Nam 1977 An Giang 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

132 Phạm Thị Thu Thảo Nữ 1974 Bến Tre 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

133 Phan Thị Hồng Liên Nữ 1978 Mỹ Tho-TG 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



134 Phan Thị Thanh Trúc Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

135 Phan Trung Kiên Nam 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

136 Phùng Anh Khang Nam 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

137 Quách Thị Huyền Trang Nữ 1977 Tân An 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

138 Sầm Thị Liên Châu Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

139 Sầm Thị Thu Hà Nữ 1976

Bà Rịa Vũng 

Tàu 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

140 Tạ Hoàng Chương Nam 1971 Lâm Đồng 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

141 Tạ Thị Diệu Ngân Nữ 1977 An Giang 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

142 Tạ Thị Phương Trang Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

143 Thi Minh Quân Nam 1973 An Giang 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

144 Tiêu Quỳnh Dao Nữ 1977 Minh Hải 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

145 Tô Hạnh Tiên Nữ 1978 Bạc Liêu 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

146 Trần Công Khanh Nam 1975 Gò Vấp 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

147 Trần Lê Bích Ngọc Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

148 Trần Thị Hồng Nga Nữ 1976 Hải Hưng 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

149 Trần Thị Hương Lan Nữ 1977 Hà Nội 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

150 Trần Văn Hồng Nam 1976 Minh Hải 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



151 Trịnh Sĩ Hiên Nam 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

152 Trịnh Thị Phố Nữ 1977 Cần Thơ 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

153 Trương Thị Ngọc Tuyết Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

154 Võ Thị Kim Bình Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

155 Võ Thị Mỹ Lan Nữ 1976 Đồng Phú 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

156 Võ Thị Như Thảo Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

157 Vũ Thị Lan Nữ 1977 H.N. Ninh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

158 Vũ Thị Kim Phượng Nữ 1973 Gia Định 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

159 Vũ Thị Ngọc Diệp Nữ 1977 Hải Phòng 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

160 Vũ Thị Quí Hồng Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

161 Vũ Thị Thùy Trang Nữ 1977 Đà Nẵng 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

162 Bùi Duy Trúc Nam 1960 Nghệ Tĩnh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

163 Cao Thị Xuân Trang Nữ 1970 Kiên Giang 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

164 Đàm Thanh Thảo Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

165 Đỗ Bạch Vân Nữ 1969 Sài Gòn 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

166 Hồ Thị Hồng Nhung Nữ 1977 Tây Ninh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

167 Hồ Thị Thu Hương Nữ 1975 Mỹ Tho 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



168 Hoàng Thái Kỳ Nam 1966 Nha Trang 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

169 Lâm Bỉnh Phương Nam 1975 An Giang 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

170 Lê Anh Tuấn Nam 1974 Hà Tây 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

171

Lê Dương Hoàng 

Ngọc Bích Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

172 Lê Phong Lan Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

173 Lê Thị Nga Nữ 1976 Bến Hải 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

174 Lê Thu Hằng Nữ 1973 Hà Nội 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

175 Lê Trung Kiên Nam 1976

Hà Nam 

Ninh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

176 Mã Tiểu Nhi Nữ 1977 Cần Thơ 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

177

Mong Phước 

Phương Du Nam 1975 An Giang 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

178 Nguyễn Bá Phước Nam 1977 Cần Thơ 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

179 Nguyễn Bảo Tín Nam 1971 Vĩnh Long 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

180 Nguyễn Chí Thanh Nam 1975 Đồng Nai 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

181

Nguyễn Đặng 

Hoàng Chiêu Nữ 1977 Bến Tre 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

182 Nguyễn Đình Duy Nam 1972

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

183 Nguyễn Đoàn Bảo Tuyền Nam 1963 An Giang 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

184 Nguyễn Đông Chương Nam 1976 Kiên Giang 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



185 Nguyễn Hồng Sơn Nam 1974 Gia Định 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

186 Nguyễn Huỳnh An Thơ Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

187

Nguyễn Quang 

Minh Đức Nam 1968 An Giang 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

188 Nguyễn Thị Bích Hậu Nữ 1977 Vĩnh Long 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

189 Nguyễn Thị Hà Ngân Nữ 1976 Bến Tre 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

190 Nguyễn Thị Hồng Hoa Nữ 1964 Hà Nội 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

191

Nguyễn Thị 

Phương Thảo Nữ 1973 Sài Gòn 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

192 Nguyễn Trọng Tạo Nam 1954 Nghệ An 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

193 Nìn Kim Mai Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

194 Phạm Thanh Nam 1960

Tam Kỳ Đà 

Nẵng 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

195 Phạm Đình Chiến Nam 1972 Sài Gòn 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

196 Phạm Thị Thu Diễm Nữ 1977 Long An 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

197 Phan Anh Tuấn Nam 1970 Hà Nội 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

198 Tôn An Châu Nữ 1977

Bà Rịa Vũng 

Tàu 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

199 Trần Anh Thư Nữ 1976 Sông Bé 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

200 Trần Hoàng Oanh Nam 1968 Hải Phòng 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

201 Trần Hữu Hạnh Nam 1959 An Giang 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



202 Trần Như Hiền Nữ 1976 Sóc Trăng 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

203 Trần Thị Đào Nữ 1973 Gia Định 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

204 Trần Thị Hoa Nữ 1969 Sài Gòn 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

205 Trần Thị Diễm Trân Nữ 1972 Sài Gòn 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

206 Trần Tố Lan Nữ 1975 Dak Lak 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

207 Trương Thị Kim Yến Nữ 1975 Bến Tre 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

208 Từ Thị Phi Điệp Nữ 1977 Pleiku Gialai 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

209 Võ Trần Duy Phúc Nam 1973 Sài Gòn 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

210 Võ Trương Ngọc Trân Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

211 Vũ Thu Hiền Nữ 1977 Cao Lạng 1999 1995

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học


